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A. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

Mục tiêu Nội dung Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh hoạt HĐNT Chủ đề 

  Tên VĐCB Góc vận động Chơi tự do   

Trẻ biết thực hiện 

đúng, thuần thục 

các động tác của 

bài thể dục theo 

hiệu lệnh hoặc 

theo nhịp bản 

nhạc/ bài hát. Bắt 

đầu và kết thúc 

động tác đúng 

nhịp. 

Hô hấp: Hít vào, thở ra 

co và duỗi từng tay, kết 

hợp kiễng chân.Hai tay 

đánh xoay tròn trước ngực, 

đưa lên cao. 

Lưng, bụng, lườn: Quay 

sang trái, sang phải kết 

hợp tay chống hông hoặc 

hai tay dang ngang, chân 

bước sang phải, sang trái. 

Chân: Đưa ra phía trước, 

đưa sang ngang, đưa về 

phía sau. 

Đề tài: Ném trúng 

đích bằng 2 tay 

 

Đề tài: Bật - nhảy 

xuống từ độ cao 

40cm 

 

Đề tài: Bò dích 

dắc qua 7 điểm 

 

Đề tài: Bật qua 

vật cản 15-20cm 

 

 

 Ngày Quốc 

tế phụ nữ 
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Một số loại 

côn trùng 

 

 

 

 

Động vật 

sống trong 

rừng 

 

Trẻ có một số tố 

chất  nhanh nhẹn, 

mạnh mẽ khéo 

léo vận động: Bật 

Bật qua vật cản 15-20cm  Đề tài: Bật qua 

vật cản 15 -

20cm  

 

  Động vật 

sống trong 

rừng 

 



Trẻ có khả năng 

phối hợp các giác 

quan, vận động 

nhịp nhàng, định 

hướng trong 

không gian khi bò 

Trườn kết hợp trèo qua 

ghế dài1,5m x 30cm. 

Đề tài: Bò dích 

dắc qua 7 điểm. 

   

Trẻ có thể kiểm 

soát và phối hợp 

vận động các 

nhóm cơ lớn: Bật- 

Nhảy 

Bật - nhảy từ trên cao 

xuống (40-45cm) 

Đề tài: Bật - nhảy 

từ trên cao xuống 

40 

  Một số loại 

côn trùng 

 

Trẻ biết phối hợp 

tay-mắt trong vận 

động: Ném trúng 

đích  

Ném trúng đích bằng 2 tay Đề tài: Ném trúng 

đích bằng 2 tay 

  Ngày Quốc 

tế phụ nữ 
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Trẻ thể hiện sức 

mạnh, sự nhanh 

nhẹn và dẻo dai 

của cơ thể 

khi tham gia hoạt 

động: Chạy 

CS12: Chạy 18m trong 

khoảng thời gian 5-7 giây 

  Chạy 18m trong 

khoảng thời gian 5-7 

giây (CS12) 

Động vật 

sống trong 

rừng 

 

Trẻ biết thể hiện 

nhanh, mạnh, 

khéo trong thực 

hiện bài tập tổng 

hợp: 

Bò vòng qua 5-6 điểm 

dích dắc, cách nhau 1,5 

m theo đúng yêu cầu. 

  Trẻ thực hiện vận 

động: Bò vòng qua 

5-6 điểm dích dắc, 

cách nhau 1,5 m 

theo đúng yêu cầu. 

 

 Trẻ biết thể hiện 

nhanh, mạnh, 

Các trò chơi vận động, 

trò chơi dân gian, trò 

 Sinh hoạt chiều: Cho 

trẻ chơi các trò chơi vận 

Chơi tự do:  Chơi 

vật liệu thiên nhiên, 

Động vật 

sống trong 



khéo trong thực 

hiện các trò chơi 

vận động trò chơi 

dân gian, trò chơi 

tập thể 

chơi tập thể … động, trò chơi dân gian, 

trò chơi tập thể như: Trò 

chơi hái hoa, lùa vịt... 

chăm sóc cây xanh, 

chơi cát, nước, chơi 

với lá. Các trò chơi 

vận động, trò chơi 

dân gian, trò chơi 

tập thể … 

rừng 

 

Ngày Quốc 

tế phụ nữ 
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Trẻ có hiểu biết 

về dinh dưỡng nói 

được  ích lợi của 

ăn uống đủ lượng 

và đủ chất. 

Nhận biết các bữa ăn trong 

ngày và ích lợi của ăn 

uống đủ lượng và đủ chất. 

 Sinh hoạt: Trò chuyện 

về các món ăn trong 

ngày. Dạy trẻ nhận biết 

các bữa ăn trong ngày 

và ích lợi của ăn uống 

đủ lượng và đủ chất. 

Sinh hoạt: Cho trẻ nhận 

biết một số thức ăn từ 

hải sản cần có trong bữa 

ăn hằng ngày 

 Ngày Quốc 

tế phụ nữ 
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 Trẻ có hiểu biết 

và thực hành vệ 

sinh cá nhân: Rữa 

tay lau mặt chải 

răng 

CS15: Rửa tay bằng xà 

phòng trước khi ăn, sau 

khi đi vệ sinh và khi tay 

bẩn 

 Sinh hoạt: CS15: Rửa 

tay bằng xà phòng trước 

khi ăn, sau khi đi vệ 

sinh và khi tay bẩn 

 Ngày Quốc 

tế phụ nữ 
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Trẻ có một số 

hành vi và thói 

quen tốt trong vệ 

sinh, phòng bệnh 

Đi vệ sinh đúng nơi quy 

định 

 Sinh hoạt: GD trẻ đi vệ 

sinh đúng nơi quy định. 

Sinh hoạt: Rèn trẻ biết 

xả nước sau khi đi vệ 

sinh, đi vệ sinh đúng 

nơi quy định 

 Một số loại 

côn trùng 

 

 

Trẻ biết tránh một Nhận biết ngững nơi  Sinh hoạt chiều: Cho trẻ  Một số loại 



số trường hợp 

không an toàn 

không an toàn như: hồ, ao, 

bể chứa nước, giếng, bụi 

rậm…là nguy hiểm và nói 

được mối nguy hiểm khi 

đến gần 

xem tranh và trò chuyện 

cùng trẻ về những nơi 

không an toàn như: hồ, 

ao, bể chứa nước, giếng, 

bụi rậm…là nguy hiểm 

và nói được mối nguy 

hiểm khi đến gần 

côn trùng 

 

Trẻ nhận biết 

được một số 

trường hợp không 

an toàn, biết gọi 

người giúp đỡ 

CS25: Biết kêu cứu và 

chạy khỏi nơi nguy hiểm 

Nhận biết một số trường 

hợp khẩn cấp và gọi người 

giúp đỡ 

Gọi người lớn khi gặp 

trường hợp khẩn cấp: Biết 

kêu cứu khi bị gặp nạn, bị 

lạc, bị người lạ dụ dỗ. 

Đề tài: Dạy trẻ 

biết kêu cứu khi 

gặp nạn 

 

Sinh hoạt: Trò chuyện 

cùng trẻ nhận biết một 

số trường hợp khẩn cấp 

và gọi người giúp đỡ: 

Như khi bạn bị hốc sặc 

khi đang ăn thì trẻ biết 

gọi cô giáo giúp đỡ. 

 Động vật 

sống trong 

rừng 

 

B. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

Mục tiêu Nội dung Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh hoạt HĐNT Chủ đề 

Trẻ biết phối hợp 

các giác quan để 

quan sát, xem xét 

và thảo luận về 

đặc điểm, của một 

số con vật   

  

 

Đặc điểm, ích lợi và tác 

hại của con vật sống trong 

rừng  

 

Đề tài: Tìm hiểu 

về con vật sống 

trong rừng 

  Động vật 

sống trong 

rừng 

Đặc điểm, ích lợi và tác 

hại của con vật côn trùng  

Đề tài: Tìm hiểu 

một số loại côn 

trùng 

 

  Một số loại 

côn trùng 

 



Trẻ có khả năng 

quan sát, so sánh 

phân loại con vật 

theo những dấu 

hiệu khác nhau. 

So sánh sự giống và 

khác nhau và hân loại 

một số côn trùng theo 2 - 

3 dấu hiệu. 

 LQCV: Tìm và tô đồ, 

sao chép và các trò chơi 

chữ viết, TC So sánh sự 

giống và khác nhau và 

phân loại một số côn 

trùng theo 2 - 3 dấu 

hiệu, làm quen với cách 

đọc tiếng Việt: Hướng 

đọc từ trái sang phải, từ 

dòng trên xuống dòng 

dưới. 

 Một số loại 

côn trùng 

 

So sánh sự khác nhau và 

giống nhau của một số con 

vật sống trong rừng  

 

  Quan sát video con 

vật sống trong rừng 

(So sánh sự khác 

nhau và giống nhau 

của một số con vật 

sống trong rừng) 

Động vật 

sống trong 

rừng 

Phân loại con vật sống 

trong rừng theo 2 - 3 dấu 

hiệu. 

 Sinh hoạt chiều: Cho 

trẻ phân loại con 

vật sống trong rừng theo 

2 - 3 dấu hiệu: khỉ, voi, 

hổ, sư tử 

 Động vật 

sống trong 

rừng 

Trẻ biết phối hợp 

các giác quan để 

quan sát, xem xét 

và thảo luận về sự 

thay đổi trong quá 

trình phát triển 

Quá trình phát triển 

của con vật, điều kiện 

sống của một số loại con 

vật sống trong rừng 

 Sinh hoạt chiều: Cho 

trẻ xem video sự qua 

trình phát triển của 

hươu cao cổ 

 Động vật 

sống trong 

rừng 

Quá trình phát triển 

của con vật, điều kiện 

  Quan sát: Vòng đời 

phát triển của bươm 

Một số loại 

côn trùng 



của một số con 

vật  

sống của một số loại côn 

trùng  

bướm  

Quan sát, phán đoán mối 

liên hệ đơn giản giữa con 

vật sống trong rừng, với 

môi trường sống 

  Quan sát video 

môi trường sống 

của hươu cao cổ, 

voi, khỉ và hổ trò 

chuyện phán đoán 

mối liên hệ đơn 

giản giữa con vật 

sống trong rừng, 

với môi trường 

sống 

 

Quan sát, phán đoán mối 

liên hệ đơn giản giữa một 

số côn trùng, với môi 

trường sống 

 Sinh hoạt chiều: Xem 

video trò chuyện về 

cách tạo mật ong từ 

những chú ong. Trẻ 

biết thể hiện thái độ, 

tình cảm khi ngắm 

nhìn vẻ đẹp cuộc sống 

đồng thời trẻ quan sát, 

phán đoán mối liên hệ 

đơn giản giữa một số 

côn trùng, với môi 

trường sống 

Quan sát: xem video 

cách làm tổ của 

kiến  

Một số loại 

côn trùng 

 



 Trẻ thể hiện một 

số hiểu biết về 

một số con vật 

CS92: Gọi tên nhóm 

sống trong rừng, con vật 

theo đặc điểm chung 

  Quan sát tranh con 

vật. Cho trẻ biết gọi 

tên nhóm sống trong 

rừng, con vật theo 

đặc điểm chung 

(CS92) 

Động vật 

sống trong 

rừng 

CS92: Gọi tên nhóm côn 

trùng, con vật theo đặc 

điểm chung 

  Quan sát: Quan sát 

tranh ảnh về con 

sâu, bươm bướm, 

chim, cò.... Cho trẻ 

gọi tên nhóm côn 

trùng, con vật theo 

đặc điểm chung 

(CS92) 

Một số loại 

côn trùng 

 

Trẻ thể hiện khả 

năng suy luận loại 

được một đối 

tượng không cùng 

nhóm với đối 

tượng còn lại  

CS115: Loại một đối 

tượng không cùng nhóm 

với các đối tượng còn lại 

(con vật sống trong rừng  

 LQVT: (Các trò chơi 

ở góc toán "Trúc 

xanh, cờ gánh, đô mi 

nô...), trò chơi loại 

một đối tượng không 

cùng nhóm với các 

đối tượng còn lại, tạo 

ra qui tắc sắp xếp các 

con vật sống trong 

rừng theo ý thích 

  

Trẻ thể hiện khả 

năng suy luận về 

nguyên nhân và 

Một số hiện tượng mưa 

bão triều cường: Ứng 

phó khi gặp mưa bão 

Đề tài: Ứng phó 

khi gặp mưa bão 

Sinh hoạt chiều: Cho 

trẻ xem video về triều 

cường dâng cao. Trò 

  



kết quả của một 

số hiện tượng 

mưa bão triều 

cường, giảm sử 

dụng túi ny lon 

triều cường chuyện cùng trẻ một 

số hiện tượng mưa 

bão triều cường 

Trẻ thể hiện một 

số hiểu biết về 

các mùa trong 

năm 

CS94: Nói được một số 

đặc điểm nổi bật của các 

mùa trong năm nơi trẻ 

sống; (Mùa mưa mùa 

nắng) 

 Sinh hoạt chiều: Cho 

trẻ nói đặc điểm nổi bật 

của các mùa trong năm 

nơi trẻ sống; (Mùa mưa 

- mùa nắng) 

 Động vật 

sống trong 

rừng 

Trẻ biết quan tâm 

đến các con số 

như nói về số 

lượng và đếm, hỏi 

bao nhiêu? Đây là 

mấy? 

Quan tâm đến các con số 

như nói về số lượng 9 và 

đếm, hỏi bao nhiêu? Đây 

là mấy? 

 Sinh hoạt chiều: TC 

"ôn số lượng 9". Trẻ 

biết quan tâm đến các 

con số như nói về số 

lượng 9 và đếm, hỏi bao 

nhiêu? Đây là mấy? 

  

Trẻ biêt đếm trên 

phạm vi 10 và 

đếm theo khả 

năng 

Đếm trên phạm vi 9 và 

đếm theo khả năng 

Đề tài: Bé nhận 

biết nhóm có số 

lượng 9 - chữ số 9 

   

Trẻ biết so sánh 

số lượng của 3 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 

10  bằng các cách 

khác nhau và nói 

được kết quả: 

Bằng nhau nhiều 

Biết so sánh số lượng 

của 3 nhóm đối tượng 

trong phạm vi 9 bằng 

các cách khác nhau và 

nói được kết quả: Bằng 

nhau nhiều nhất, ít hơn, 

ít nhất 

 Sinh hoạt chiều: Dạy 

trẻ so sánh số lượng của 

3 nhóm đối tượng trong 

phạm vi 9 bằng các cách 

khác nhau và nói được 

kết quả: Bằng nhau 

nhiều nhất, ít hơn, ít 

nhất 

  



nhất, ít hơn, ít 

nhất 

Trẻ nhận biết các 

số từ 5 -10 và sử 

dụng số đó để chỉ 

sô lượng số thứ 

tự  

Các chữ số, số lượng và 

số thứ tự trong phạm vi 

9 

Nhận biết các số từ 9 và 

sử dụng số đó để chỉ sô 

lượng số thứ tự trong 

phạm vi 9 

 

 LQVT: (Các trò chơi ở 

góc toán "Trúc xanh, cờ 

gánh, đô mi nô...), TC 

các chữ số, số lượng và 

số thứ tự trong phạm 

vi 9, Nhận biết các số từ 

9 và sử dụng số đó để 

chỉ sô lượng số thứ 

tự trong phạm vi 9 

  

Trẻ có một số 

hiểu biết về số, số 

đếm  

CS104: Nhận biết con số 

phù hợp với số lượng 

trong phạm vi 9 

Đề tài: Bé nhận 

biết nhóm có số 

lượng 9 - chữ số 9 

   

Trẻ biết sáng tạo 

ra mẫu sắp xếp và 

tiếp tục sắp xếp 

Tạo ra qui tắc sắp xếp. Đề tài: Tạo ra qui 

tắc sắp xếp 

LQVT: (Các trò chơi ở 

góc toán "Trúc xanh, cờ 

gánh, đô mi nô, tạo ra 

qui tắc sắp xếp...), Trẻ 

biết tạo ra qui tắc sắp 

xếp 

LQVT: (Các trò chơi ở 

góc toán "Trúc xanh, cờ 

gánh, đô mi nô...), trò 

chơi loại một đối tượng 

không cùng nhóm với 

các đối tượng còn lại, 

tạo ra qui tắc sắp xếp 

các con vật sống trong 

 Động vật 

sống trong 

rừng 

Một số loại 

côn trùng 

Ngày Quốc 

tế phụ nữ 

8/3 

 

 



rừng theo ý thích  

 Trẻ biêt sử dụng 

được một số dụng 

cụ để đong nước 

và so sánh, nói 

kết quả 

Sử dụng được một số 

dụng cụ để đong và so 

sánh, nói kết quả. (chai, 

lon, hủ…) 

  Chơi tự do: Chơi vật 

liệu thiên nhiên, 

chăm sóc cây xanh, 

chơi cát, nước, chơi 

với lá, sử dụng được 

một số dụng cụ để 

đong và so sánh, nói 

kết quả. (chai, lon, 

hủ…) 

Chơi tự do: Chơi vật 

liệu thiên nhiên, 

chăm sóc cây xanh, 

chơi cát, nước, chơi 

với lá, sử dụng được 

một số dụng cụ để 

đong và so sánh, nói 

kết quả. (chai, lon, 

hủ…) 

Động vật 

sống trong 

rừng 

 

Trẻ nhận biết một 

số hình hình học  

Chắp ghép các hình hình 

học để tạo thành các 

hình mới theo ý thích và 

theo yêu cầu 

Đề tài: Bé chấp 

ghép hình hình 

học 

Sinh hoạt chiều: Cho 

trẻ làm quen chắp ghép 

các hình hình học để tạo 

thành các hình mới theo 

ý thích  

 Ngày Quốc 
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Trẻ biết kể tên và 

nêu một vài nét 

đặc trưng của 

danh lam, thắng 

Đặc điểm nổi bật của 

một số sự kiện văn hoá 

của quê hương, đất 

nước. 

 Sinh hoạt chiều: Cho 

trẻ xem video về một số 

hoạt động nổi bật của 

ngày 8/3 

 Ngày Quốc 
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cảnh, của quê 

hương, đất nước  

Trẻ kể tên một số 

lễ hội và nói về 

hoạt động nổi bật 

của ngày 8/3 

Đặc điểm nổi bật 

của ngày lễ hội 8/3 

Đặc điểm nổi bật của một 

số sự kiện văn hoá của 

quê hương, đất nước. Áo 

dài nét đẹp truyền thống 

của phụ nữ Việt Nam kể 

tên một số lễ hội và nói 

về hoạt động nổi bật của 

ngày 8/3 

 Sinh hoạt chiều: Trẻ 

xem video về một số 

hoạt động của bé ở 

trường mầm non khi sắp 

đến ngày 8/3.  

Quan sát: Trang 

phục áo dài trò 

chuyện về đặc điểm 

nổi bật của ngày lễ 

Quốc tế phụ nữ 8/3, 

một vài nét văn hoá 

phụ nữ Việt Nam 
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C. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

Mục tiêu 

 

Nội dung Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh hoạt 

Hoạt động vui chơi 

HĐNT Chủ đề 

Trẻ biết lắng nghe 

và nhận xét ý kiến 

của người đối 

thoại. 

Lắng nghe và nhận xét ý 

kiến của người đối thoại. 

 Phân vai: Chơi theo ý 

thích:  Chuẩn bị: các 

loại trái cây, ly chén 

dụng cụ thợ may, uống 

tóc, bác sĩ…) Trong quá 

trình chơi trẻ biết lắng 

nghe và nhận xét ý kiến 

của người đối thoại. 

 Động vật 

sống trong 

rừng 

 

Trẻ hiểu nghĩa từ 

khái quát, phương 

tiện giao thông, 

động vật thực vật 

Hiểu các từ khái quát, từ 

trái nghĩa. 

 Trẻ hiểu nghĩa từ khái 

quát: "Bé học từ trái 

Đề tài: Học từ 

trái nghĩa 

  Một số loại 

côn trùng 

 



(Đồ dùng gia đình 

đồ dùng học tập) 

nghĩa" 

 

Trẻ có khả năng 

nghe và hiểu cảm 

nhận chuyện kể 

chuyện đọc phù 

hợp lứa tuổi  

CS64: Nghe hiểu nội dung 

câu chuyện, dành cho tuổi 

của trẻ "Chú dê đen" 

 Sinh hoạt chiều: Kể 

chuyện "Chú dê đen". 

Trẻ nghe hiểu nội 

dung câu chuyện, dành 

cho tuổi của trẻ "Chú 

dê đen" 

 Động vật 

sống trong 

rừng 

 

Trẻ sử dụng lời 

nói kể rõ ràng, có 

trình tự về sự việc 

Kể rõ ràng, sự việc xẩy ra 

khi chơi khám phá để 

người nghe có thể hiểu 

được 

 Khám phá: Hạt gạo 

ngảy múa (Chuẩn bị: 

soda gạo viên sủi 

giấm...) Kể rõ ràng, các 

sự việc xẩy ra khi khám 

phá hạt gạo nhảy múa 

để người nghe có thể 

hiểu được 

 Động vật 

sống trong 

rừng 

 

Trẻ biết sử dụng 

các từ chỉ sự vật, 

hoạt động, đặc 

điểm, phù hợp 

với ngữ cảnh. 

Sử dụng các từ chỉ con 

vật, hoạt động, đặc điểm, 

phù hợp với ngữ cảnh 

  Quan sát: Tranh về 

các trạng thái cảm 

xúc. Trò chuyện 

cùng trẻ sử dụng các 

từ chỉ con vật, hoạt 

động, đặc điểm, phù 

hợp với ngữ cảnh 

 

Trẻ có khả năng 

biểu đạt bằng 

nhiều cách khác 

nhau (lời nói, nét 

mặt, cử chỉ, điệu 

Nói và thể hiện cử chỉ, 

điệu bộ, nét mặt phù hợp 

với yêu cầu, hoàn cảnh 

giao tiếp. 

 Sinh hoạt: Trò chuyện 

về cách nói và thể hiện 

cử chỉ, điệu bộ, nét mặt 

phù hợp với yêu cầu, 

hoàn cảnh giao tiếp. (đi 
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bộ…) nhẹ nói khẽ trong giờ 

ngủ) 

Sinh hoạt: Trò chuyện 

về cách nói và thể hiện 

cử chỉ, điệu bộ, nét mặt 

phù hợp với yêu cầu, 

hoàn cảnh giao tiếp 

(điều chỉnh giong nói 

trong giờ ngủ) 

 

 

 

 

Một số loại 

côn trùng 

 

 

 

Trẻ biết đọc biểu 

cảm bài thơ 

Đọc biểu cảm thơ, "Bó 

hoa tặng cô” 

Đề tài: Dạy thơ 

“Bó hoa tặng cô” 

LQVH: Kể chuyện, đọc 

biểu cảm bài thơ "Bó 

hoa tặng cô", kể chuyện 

vẽ tranh, đọc truyện, kể 

chuyện theo mô hình, 

rối que... 

 Ngày Quốc 
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Trẻ biết kể có 

thay đổi một vài 

tình tiết như thay 

tên nhân vật, thay 

đổi kết thúc, thêm 

bớt sự kiện... 

trong nội dung 

truyện. 

Kể có thay đổi một vài 

tình tiết như thay tên nhân 

vật, thay đổi kết thúc, 

thêm bớt sự kiện... trong 

nội dung truyện. " Chú dê 

đen" 

CS120: Kể lại câu chuyện 

quen thuộc theo cách khác 

Đề tài: Bé kể 

chuyện chú dê 

đen theo cách 

khác 

  Động vật 

sống trong 

rừng 

 

 Trẻ biết đóng 

được vai của nhân 

vật trong truyện.  

Đóng kịch “Chú dê đen” 

 

LQVH: Đọc thơ, kể 

chuyện theo trình tự 

nhất định (CS 71), kể 

theo đồ vật, đóng kịch 

các câu truyện quen 

 Động vật 

sống trong 

rừng 

 



thuộc… kể câu chuyện 

chú dê đen theo cách 

khác đặt tên mới cho đồ 

vật, câu chuyện... 

Trẻ có thể sử 

dụng lời nói diễn 

đạt rõ ràng và 

giáo tiếp có văn 

hóa trong cuộc 

sống hằng ngày 

CS68: Sử dụng lời nói 

để bày tỏ cảm xúc, nhu 

cầu, ý nghĩ và kinh 

nghiệm của bản thân; 

 

Phân vai: Bé chơi 

theo ý thích (Chuẩn bị: 

các loại rau củ quả đã 

luộc, ly chén… dĩa, 

dụng cụ uốn tóc, bác 

sĩ…) Trong quá trình 

chơi trẻ biết sử dụng 

lời nói để bày tỏ cảm 

xúc, nhu cầu, ý nghĩ và 

kinh nghiệm của bản 

thân (CS68) 

Sinh hoạt chiều: Trẻ 

thể hiện tình cảm với 

bà và mẹ trong ngày 

8/3 bằng những câu 

chúc. Trẻ biết Sử dụng 

lời nói để bày tỏ cảm 

xúc, nhu cầu, ý nghĩ và 

kinh nghiệm của bản 

thân (CS68) 

TCVĐ: Bịt mắt bắt 

dê - Nhảy tiếp sức 

(Sử dụng lời nói để 

bày tỏ cảm xúc, nhu 

cầu, ý nghĩa và kinh 

nghiệm của bản thân 

(CS68) 

Ngày Quốc 

tế phụ nữ 

8/3 

 

Một số loại 

côn trùng 

 

 

Trẻ biết thể hiện 

một số hành vi kỹ 

năng ban đầu của 

việc đọc - viết  

Làm quen với cách đọc- 

viết tiếng Việt: Hướng đọc 

viết từ trái sang phải, từ 

dòng trên xuống dòng 

Đề tài: Làm quen 

hướng đọc và viết 

chữ 

LQCV: Tìm và tô đồ, 

sao chép và các trò chơi 

chữ viết, TC So sánh sự 

giống và khác nhau và 

 Một số loại 

côn trùng 

 

Động vật 



dưới. phân loại một số côn 

trùng theo 2 - 3 dấu 

hiệu, làm quen với cách 

đọc tiếng Việt: Hướng 

đọc từ trái sang phải, từ 

dòng trên xuống dòng 

dưới. 

sống trong 

rừng 

 

 

 

 

 

 

 

Động vật 

sống trong 

rừng 

Trẻ biết thể hiện 

khả năng sáng 

tạo: Kể lại câu 

chuyện quen 

thuộc theo cách 

khác 

Chỉ số 117. Đặt tên mới 

cho đồ vật, câu chuyện 

 

LQVH: Đọc thơ, kể 

chuyện theo trình tự 

nhất định (CS 71), kể 

theo đồ vật, đóng kịch 

các câu truyện quen 

thuộc… kể câu chuyện 

chú dê đen theo cách 

khác đặt tên mới cho đồ 

vật, câu chuyện... 

 

Trẻ thể hiện một 

số hành vi ban 

đầu của việc đọc 

CS84: “Đọc” theo truyện 

tranh đã biết  
 

Sinh hoạt chiều: Cho 

trẻ đọc truyện theo tranh 

đã biết truyện "Chú dê 

đen" (CS84) 

 Động vật 

sống trong 

rừng 

 

Trẻ thể hiện một 

số hiểu biết ban 

đầu về việc viết 

Làm quen với cách 

viết tiếng Việt: Hướng 

viết từ trái sang phải, từ 

dòng trên xuống dòng 

dưới. 
 

LQCV: Tìm và tô đồ, 

sao chép và các trò chơi 

chữ viết, sao chép câu 

chúc nhân ngày 8-3, làm 

quen với cách viết 

Tiếng Việt: Hướng viết 

từ trái sang phải, từ 

dòng trên xuống dòng 
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dưới. 

Trẻ biết nhận 

dạng chữ cái 

trong bảng chữ 

cái tiếng Việt 

CS91: Nhận dạng được 

chữ cái trong bảng chữ 

cái tiếng Việt: s x 

CS91: Nhận dạng được 

chữ cái trong bảng chữ 

cái tiếng Việt: h, k 

 

Đề tài: Bé làm 

quen chữ L 

Đề tài: Bé vui 

học chữ h, k 

Đề tài: Bé làm 

quen chữ s,x 

LQCV: Tìm và tô đồ, 

sao chép, điền khuyết, 

nhận dạng chữ cái v, r 

điền khuyết trang trí 

chữ v,r trong từ. 

LQCV: Tìm và tô đồ, 

sao chép, điền khuyết, 

trò chơi giải mã, ráp từ, 

điền chữ thích hợp vào 

ô trống các từ có chữ 

v,r...Trẻ biết nhận dạng 

chữ cái đã học qua các 

trò chơi. 

Sinh hoạt chiều: Cho 

trẻ ôn chữ L  
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Động vật 

sống trong 

rừng 

 

Một số loại 

côn trùng 

 

Trẻ bết chọn sách 

để " đọc" và xem 

Chọn sách để " đọc" và 

xem 

CS81: Có hành vi giữ 

gìn, bảo vệ sách 

 

 

LQVH: Đọc thơ, kể 

chuyện theo ý thích: 

Tranh phong, tranh liên 

hoàn, mô hình... các câu 

chuyện, bài thơ. Trẻ biết 

chọn sách để " đọc" và 

xem 

 Một số loại 

côn trùng 

 

D. LĨNH VỰC TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG - XÃ HỘI 

Mục tiêu Nội dung  

Giờ học Sinh hoạt HĐNT  

Trẻ có các hành 

vi thích hợp trong 

CS56: Nhận xét một số 

hành vi đúng hoặc sai của 

Đề tài: Nhận biết 

những hành vi 
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ứng xử xã hội con người đối với môi 

trường 
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Trẻ biết tin tưởng 

vào khả năng của 

mình 

CS33: Chủ động làm 

một số công việc đơn 

giản hằng ngày 

 

Xây dựng: Theo ý thích 

các khối gỗ, mốp xốp, 

bìa cứng, nguyên vật 

liệu thiên nhiên, nút 

ghép hình lắp ráp. Trẻ 

biết chủ động làm một 

số công việc đơn giản 

hằng ngày (CS33) 

Sinh hoạt: Trò chuyện 

với trẻ về giữ gìn trật tự 

trong giờ ngủ và biết 

xếp niệm ngay ngắn để 

vào tủ. GD trẻ biết chủ 

động làm một số công 

việc đơn giản hằng ngày 

(CS33) 

 Một số loại 

côn trùng 

 

Trẻ có khả năng 

nhận biết biểu lộ 

cảm xúc: vui, 

buồn, sợ hãi, tức 

giận, ngạc nhiên, 

xấu hổ. 

Có khả năng nhận biết 

biểu lộ cảm xúc: vui, 

buồn, sợ hãi, tức giận, 

ngạc nhiên, xấu hổ. 

 

Phân vai: Chơi theo ý 

thích:   Chuẩn bị: các 

loại trái cây thật, ly 

chén…) Trong quá trình 

chơi trẻ có khả năng 

nhận biết biểu lộ cảm 

xúc: vui, buồn, sợ hãi, 

tức giận, ngạc nhiên, 

xấu hổ 

 

Chơi tự do: Chơi vật 

liệu thiên nhiên, 

chăm sóc cây xanh, 

chơi cát, nước, chơi 

với lá...Trong quá 

trình chơi trẻ có khả 

năng nhận biết biểu 

lộ cảm xúc: vui, 

buồn, sợ hãi, tức 

giận, ngạc nhiên, 

 



xấu hổ 

Trẻ biết an ủi và 

chia vui với 

người thân và bạn 

bè. 

MQH giữa hành vi của trẻ 

và cảm xúc của người 

khác. 

 

 Quan sát: Các hành 

vi của trẻ ngoan và 

chưa ngoan (Trò 

chuyện về MQH 

giữa hành vi của trẻ 

và cảm xúc của 

người khác) 

TCVĐ: Cướp cờ - 

Lùa vịt. Trẻ nhận 

biết MQH giữa hành 

vi của trẻ và cảm 

xúc của người khác. 

Một số loại 

côn trùng 
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Trẻ nhận biết 

được một số trạng 

thái cảm xúc: vui, 

buồn, sợ hãi, tức 

giận, ngạc nhiên, 

xấu hổ qua tranh; 

qua nét mặt, cử 

chỉ, giọng nói của 

người khác. 

Nhận biết được một số 

trạng thái cảm xúc: vui, 

buồn, sợ hãi, tức giận, 

ngạc nhiên, xấu hổ qua 

nét mặt, cử chỉ, giọng nói 

của người khác. 

 Phân vai: Chơi theo ý 

thích: (Chuẩn bị: các 

loại trái cây thật, ly 

chén, thợ may, uốn tóc, 

Bác sĩ…), Trong quá 

trình chơi trẻ nhận biết 

được một số trạng thái 

cảm xúc: vui, buồn, sợ 

hãi, tức giận, ngạc 

nhiên, xấu hổ qua nét 

mặt, cử chỉ, giọng nói 

của người khác. 

 Một số loại 

côn trùng 

 

Trẻ biết cảm nhận 

và thể hiện cảm 

xúc, an ủi chia 

CS35: Nhận biết các 

trạng thái cảm xúc vui, 

buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, 

  Chơi tự do: Chơi vật 

liệu thiên nhiên, 

chăm sóc cây xanh, 
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vui với người 

thân và bạn bè 

tức giận, xấu hổ của 

người khác 

chơi cát, nước, chơi 

với lá ...Trẻ nhận 

biết các trạng thái 

cảm xúc vui, buồn, 

ngạc nhiên, sợ hãi, 

tức giận, xấu hổ của 

người khác (CS35) 

 

Trẻ biết lắng nghe 

ý kiến, trao đổi, 

thoả thuận, chia 

sẻ kinh nghiệm 

với bạn. 

Lắng nghe ý kiến, trao đổi, 

thoả thuận, chia sẻ kinh 

nghiệm với bạn. 

 Xây dựng: Theo ý thích 

các khối gỗ, mốp xốp, 

bìa cứng, nguyên vật 

liệu thiên nhiên, nút 

ghép hình lắp ráp. 

Trong quá trình chơi trẻ 

biết lắng nghe ý kiến, 

trao đổi, thoả thuận, 

chia sẻ kinh nghiệm với 

bạn. 

TCVĐ: Kéo co - 

Nhảy tiếp sức. Trẻ 

biết lắng nghe ý 

kiến, trao đổi, thoả 

thuận, chia sẻ kinh 

nghiệm với bạn. 

Ngày Quốc 

tế phụ nữ 
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Trẻ biết chú ý 

lắng nghe khi cô 

bạn nói không 

ngắt lời người 

khác  

Chú ý nghe khi cô, bạn 

nói, không ngắt lời người 

khác 

 Sinh hoạt chiều: Trò 

chuyện về giờ ăn không 

cười đùa trong khi ăn 

uống, biết xếp hàng chờ 

đến lượt. GD trẻ biết 

chú ý nghe khi cô, bạn 

nói, không ngắt lời 

người khác 

TCVĐ: Ném cầu - 

Ô tô vào bến (Trẻ 

biết chú ý nghe khi 

cô, bạn nói, không 

ngắt lời người khác) 
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Một số loại 

côn trùng 

 

Trẻ có một số kĩ 

năng sống thể 

hiện  thân thiện, 

CS41: Biết kiềm chế cảm 

xúc tiêu cực khi được an 

ủi, giải thích 

  TCVĐ: Bánh xe 

quay - Lùa vịt. 

Trong quá trình chơi 

Ngày Quốc 

tế phụ nữ 
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quan tâm, người 

khác  

trẻ biết kiềm chế 

cảm xúc tiêu cực khi 

được an ủi, giải 

thích 

 

Trẻ thích chăm 

sóc cây, con vật 

quen thuộc 

Trẻ thích chăm con vật 

quen thuộc 

 Sinh hoạt chiều: Xem 

tranh về một số con côn 

trùng: Con sâu, con bọ 

cánh cam, con ong... 

Dạy trẻ nhận biết được 

một số con côn trùng 

nguy hiểm và cách 

chăm sóc, bảo vệ các 

con côn trùng 

Sinh hoạt chiều: Cho 

trẻ xem video chăm sóc 

các con vật quen thuộc 

như chó con, mèo con... 

Khuyến khích trẻ thích 

chăm con vật quen 

thuộc  

 Một số loại 

côn trùng 

 

      

E. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

Mục tiêu 

 

Nội dung Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh hoạt HĐNT Chủ đề 

Trẻ biết tán 

thưởng, tự khám 

phá, bắt chước 

âm thanh, dáng 

Tán thưởng, tự khám phá, 

bắt chước âm thanh, dáng 

điệu và sử dụng các từ gợi 

cảm nói lên cảm xúc của 

 Âm nhạc: Phách tre, 

mũ múa, song loan, gáo 

dừa... Bắt chước âm 

thanh, dáng điệu, một số 

 Động vật 

sống trong 

rừng 

 



điệu và sử dụng 

các từ gợi cảm 

nói lên cảm xúc 

của mình khi 

nghe các âm 

thanh gợi cảm và 

ngắm nhìn vẻ đẹp 

của các sự vật, 

hiện tượng. 

mình khi nghe các âm 

thanh. (gà gáy, chim hót, 

ếch...) 

Tán thưởng, tự khám phá, 

bắt chước âm thanh, dáng 

điệu, một số con vật 

 

con vật, sử dụng dụng 

cụ âm nhạc gõ điệm 

theo tiết tấu tự chọn 

Sinh hoạt chiều: Cho 

trẻ nghe âm thanh của 

một số con vật và tạo 

dáng con vật. Tán 

thưởng, tự khám phá, 

bắt chước âm thanh, 

dáng điệu và sử dụng 

các từ gợi cảm nói lên 

cảm xúc của mình khi 

nghe các âm thanh (gà 

gáy, chim hót, ếch kêu 

...). Tán thưởng, tự 

khám phá, bắt chước âm 

thanh, dáng điệu, một số 

con vật. 

Trẻ có khả năng 

cảm nhận vẻ đẹp 

trong thiên nhiên, 

cuộc sống và tác 

phẩm nghệ thuật 

Thể hiện thái độ, tình 

cảm khi nghe âm thanh 

gợi cảm của tiếng chim 

hót  

Thể hiện thái độ, tình 

cảm khi ngắm nhìn vẻ 

đẹp cuộc sống và tác 

phẩm nghệ thuật. 

 

 Sinh hoạt chiều: Xem 

video trò chuyện về 

cách tạo mật ong từ 

những chú ong. Trẻ biết 

thể hiện thái độ, tình 

cảm khi ngắm nhìn vẻ 

đẹp cuộc sống đồng thời 

trẻ quan sát, phán đoán 

mối liên hệ đơn giản 

giữa một số côn trùng, 

  

 

 

Một số loại 

côn trùng 

 

 

 

 

 



với môi trường sống 

Sinh Hoạt: Cho trẻ nghe 

một số bài hát dân ca 

trước khi ngủ. Trẻ biết 

thể hiện thái độ, tình 

cảm khi ngắm nhìn vẻ 

đẹp cuộc sống và tác 

phẩm nghệ thuật. 

 

 

 

 

 

 

Động vật 

sống trong 

rừng 
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Động vật 

sống trong 

rừng 

Trẻ biết phối hợp 

và lựa chọn các 

nguyên vật liệu 

tạo hình, vật liệu 

thiên nhiên để tạo 

ra sản phẩm. 

Phối hợp và lựa chọn các 

nguyên vật liệu vật liệu 

thiên nhiên để tạo ra sản 

phẩm. 

 Sinh hoạt chiều: Cho 

trẻ xem tranh về bà và 

mẹ làm nguyên vật mở. 

Trò chuyện cùng trẻ về 

cách phối hợp và lựa 

chọn các nguyên vật 

liệu vật liệu thiên nhiên 

để tạo ra sản phẩm. 

Tạo hình: Vẽ, năn, cắt, 

xé dán, tạo ra các sản 

phẩm từ các NVL khác 

nhau. (nặn con vật sống 

trong rừng) lựa chọn, 

phối hợp các phế liệu để 

tạo ra sản phẩm theo ý 

thích  

 

Trẻ biết hát đúng 

giai điệu, lời ca, 

hát  

CS100: Hát đúng giai điệu 

bài hát trẻ em “Chú voi 

con ở Bản Đôn”, “Bông 

hoa mừng cô”, “Những 

Đề tài: Dạy hát 

“Bông hoa mừng 

cô” 

Đề tài: Dạy hát 

  Ngày Quốc 

tế phụ nữ 
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Một số loại 



khúc nhạc hồng” “Chị ong nâu và 

em bé” 

Đề tài: Dạy hát 

“Chú voi con ở 

Bản Đôn” 

côn trùng 

Động vật 

sống trong 

rừng 

 

Trẻ biết vận động 

nhịp nhàng phù 

hợp với sắc thái, 

nhịp điệu bài hát, 

bản nhạc với các 

hình thức múa, 

vận động theo 

nhạc  

CS101: Thể hiện cảm xúc 

và vận động phù hợp với 

nhịp điệu của bài hát 

“Bông hoa mừng cô” 

Đề tài: Dạy múa 

bài hát “Chú voi 

con ở Bản Đôn” 

Hoạt động chiều: Dạy 

múa bài hát “Chị ong 

nâu và em bé” 

Hoạt động chiều: Dạy 

múa “Bông hoa mừng 

cô” 
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Một số loại 

côn trùng 

 

Trẻ thể hiện một 

số hiểu biết về âm 

nhạc  

Nghe và nhận ra sắc thái 

(vui, buồn, tình cảm tha 

thiết) của các bài hát, bản 

nhạc. 

Đề tài: Nghe hát 

“Hoa thơm bướm 

lượn - Ngày mùa 

vui” 

Âm nhạc: Hát theo giai 

diệu bài hát trẻ thuộc và 

bài " Bông hoa mừng 

cô", Trẻ nghe và nhận ra 

sắc thái (vui, buồn, tình 

cảm tha thiết) của các 

bài hát, bản nhạc. 
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Động vật 

sống trong 

rừng 

 

Trẻ biết phối hợp 

các kĩ năng vẽ để 

tạo thành bức 

tranh có màu sắc 

hài hoà, bố cục 

cân đối. 

Biết phối hợp kỹ năng vẽ 

để tạo ra sản phẩm có màu 

sắc kích thước, hình dáng/ 

đường nét và bố cục " Vẽ 

con vật sống trong rừng 

theo ý thích  

Đề tài: Vẽ con 

vật sống trong 

rừng 

Tạo hình: Vẽ, năn, cắt, 

xé dán, tạo ra các sản 

phẩm từ các NVL khác 

nhau... Trẻ biết phối hợp 

kỹ năng vẽ để tạo ra sản 

phẩm có màu sắc kích 

thước, hình dáng/ 

 Động vật 

sống trong 

rừng 

 



đường nét và bố cục 

Trẻ biết phối hợp 

các kĩ năng xếp 

hình để tạo thành 

các sản phẩm có 

kiểu dáng, màu 

sắc hài hoà, bố 

cục cân đối. 

Biết phối hợp kỹ năng xếp 

hình để tạo ra sản phẩm có 

màu sắc, kích thước, hình 

dáng/ đường nét và bố cục 

“Xếp hình con gà”, “Xếp 

quạt giấy” 

Đề tài: Xếp quạt 

giấy 

Tạo hình: Vẽ, năn, cắt, 

xé dán, tạo ra các sản 

phẩm từ các NVL khác 

nhau... xếp đàn gà, vẽ, 

nặn tô màu đàn gà (phối 

hợp kỹ năng xếp hình 

để tạo ra sản phẩm có 

màu sắc, kích thước, 

hình dáng/ đường nét và 

bố cục “Xếp hình con 

gà”) 

 Một số loại 

côn trùng 

 

Trẻ Sử dụng các 

dụng cụ gõ đệm 

theo phách, nhịp, 

tiết tấu 

Gõ điệm bằng dụng cụ 

theo tiết tấu tự chọn 

 Âm nhạc: Chuẩn bị: 

Gáo dừa, phách tre, 

sênh tiền, song 

loan...Trẻ biết gõ điệm 

bằng dụng cụ theo tiết 

tấu tự chọn 

Âm nhạc: Phách tre, mũ 

múa, song loan, gáo 

dừa... Bắt chước âm 

thanh, dáng điệu, một số 

con vật, sử dụng dụng 

cụ âm nhạc gõ điệm 

theo tiết tấu tự chọn 

  

 

 

 

 

 

 

Động vật 

sống trong 

rừng 

Trẻ biết nhận xét Nhận xét sản phẩm tạo  Hoạt động chiều: Nhận  Một số loại 



các sản phẩm tạo 

hình về màu sắc, 

hình dáng, bố cục 

hình về màu sắc, hình 

dáng, bố cục 

xét sản phẩm "Xếp con 

cào cào bằng lá dừa" 

côn trùng 

 

Trẻ có khả năng 

thể hiện cảm xúc, 

sáng tạo tự nghĩ 

ra các hình thức 

để tạo ra âm 

thanh, vận động, 

hát theo các bản 

nhạc, bài hát yêu 

thích.  

Tự nghĩ ra các hình thức 

để vận động theo các bản 

nhạc, bài hát yêu thích 

Đề tài: Vận động 

theo giai điệu bài 

hát  

Âm nhạc: Hát múa theo 

nhạc các bài hát quen 

thuộc nghe nhạc và 

nhận ra giai điệu vui 

buồn các bài hát (Tự 

nghĩ ra các hình thức để 

vận động theo các bản 

nhạc, bài hát yêu thích) 

 Một số loại 

côn trùng 

 

Trẻ biết thể hiện 

khả năng sáng tạo 

khi tham gia hoạt 

động âm nhạc, tạo 

hình 

CS118: Thực hiện một số 

công việc theo cách riêng 

của mình 

 Tạo hình: Vẽ, năn, cắt, 

xé dán, tạo ra các sản 

phẩm từ các NVL khác 

nhau...Trẻ biết thực hiện 

một số công việc theo 

cách riêng của mình 

(CS118) 
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CS119: Thể hiện ý tưởng 

của bản thân thông qua 

hoạt động (Làm thiệp tặng 

mẹ) 

Đề tài: Bé làm 

thiệp tặng mẹ 

ngày 8/3 

  

 


